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NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN N, TINH PONG NAI

- Thanh phéan Hpi dong xét xiv so thim gom cé:

Thém phdn — Chii toa phién téoa: Ong Tran Tién Nghia

Cidc Hpi thdm nhin dan: 1. V5 Hong Pang

2. Pham Son Dién

Thu ky phién toa: Chi Quan Thu Thao - Thu ky Toa an nhan dan huyén
N.

Dai di¢n Vién kiém sdt nhan dan huyén N tham gia phién toa: Ba Dang
Véan Hoang Yeén - Ki€m sat vién.

Ngay 23 thang 9 nam 2022, tai tru s¢ Toa an nhan dan huyén N, tinh
Pong Nai xét xtr so tham cong khai vu an thu 1y so: 06/2022/TLST-HNGD ngay
05 thang 01 nam 2022 vé tranh chap “Ly hén, nudi con chung” theo Quyét dinh
dua vu 4n ra xét xtr s6 764a/2022/QDXXST-HNGD ngay 19 thang 8 nam 2022,
Quy¢t dinh hoan phién toa so 828/2022/QDST-HNGD ngay 06 thang 9 nam
2022 gitra cac duong su:

1. Nguyén don: Anh Tran Thanh S, sinh nim 1994,

Dia chi thuong tri: Ap Pht Thanh 3, xa B, huyén L, tinh Vinh Long.

Noi ¢ hién nay: Ap B, xi P, huyén N, tinh Pong Nai.

2. Bi don: Chi H6 Thi Thanh T, sinh ndm 1997;

Dia chi thuong tra: Thon T, xa V, huyén V, tinh Khanh Hoa.

Noi & hién nay: Ap B, xa P, huyén N, tinh BDong Nai.

(Anh S vang mit, chi T vang mit)
NOI DUNG VU AN:

* Theo don khoi kién ngay 22/12/2021, Ban tu khai ngay 14/1/2022
nguyén don anh Tran Thanh S trinh bay nhu sau:



Anh S va chi T tu nguyén tim hiéu va két hon v6i nhau ndm 2017, ding
ky két hon tai UBND x4i D, huyén L, tinh Vinh Long va dugc cip gidy chung
nhan két hon. Vo chdng chung séng hanh phic, dén nim 2019 thi phat sinh
nhiéu mau thuin, nguyén nhan mau thun 1a do vo chdng bat déng quan diém,
thuong xuyén gy go cii va. Hai vo chong di cb ging han gan tinh cam nhung
khong c6 két qua nén da ly than khoang 02 nim nay. Nay hon nhan khéng hanh
phic, vo chong khong con tinh cam, muc dich hén nhan khong dat dugc nén
Anh S yéu cau Toa 4n giai quyét dé anh dugc ly hon véi chi T

- Con chung: Anh S, chi T ¢6 01 con chung tén la Tran H6 Ha M, sinh
ngay 21/8/2017. Anh S yéu cau dugc tryc tiép nudi dudng chau M va khong yéu
cau chi T phai cip dudng nudi con chung.

- Tai san chung: Khong ¢ nén khong yéu cau Toa 4n giai quyét.

- No chung: Khong c6 nén khong yéu cau Toa an giai quyét.

Sau khi thu 1y vu an, Toa 4n da niém yét hop 1& gidy triéu tdp va cac van
ban té tung cho bi don chi H6 Thi Thanh T nhung chi khong dén Toa an tham
gia t6 tung va cling khong cung cap 10i khai, tai liéu ching ctr cho Toa an.

* Pai dién Vién kiém sat nhan dan huyén N phat biéu quan diém giai
quyét vu an:

- Vé t6 tung: Toa 4n d3 tién hanh ding quy dinh cua B6 luit td tung dan
su vé viéc thu 1y vu an, léy 161 khai, thu thap ching ctr, cong khai ching cu,
tbng dat cac van ban td tung cho ngudi tham gia td tung, chuyén hd so sang
Vién kiém sat dang quy dinh. Tuy nhién vi pham vé thoi han chuan bi xét xir
theo Piéu 203 BLTTDS 2015. Viéc chap hanh phap luat ciia nguoi tham gia t6
tung: Trong qua trinh giai quyét vu an, bi don khong chap hanh dung quy dinh
tai Diéu 70, 72 BLTTDS, da duoc téng dat hop 1€ cac van ban tb tung nhung
khong dén Toa an dé tham gia t6 tung va cung cap tai liéu, chung ct. Tai phién
toa nguyén don Anh S ¢6 don xin xét xtr Véng mat, b1 don chi T da duoc tricu
tap lan 2 nhung van ving mit. Do d6 Hoi dong xét xur can cir Didu 227, 228,
238 tién hanh xét xtr ving mit nguyén don, bi don 1a phu hop voi quy dinh cta
phap luat.

Vé duodng 16i giai quyét vu an: Dé nghi Hoi dong xét xtr ap dung diéu 9
Luat hon nhan gia dinh 2014; diéu 51, 56, 58, 81, 82, 83 Luat hon nhan va gia
dinh ndm 2014: Chap nhan yéu cau xin ly hon cua anh Tran Thanh S. Vé con
chung: Giao chau Tran H6 Ha M, sinh ngay 21/8/2017 cho anh Tran Thanh S
tryc tiép nudi dudng, chi Ho Thi Thanh T tam thoi khong phai cap dudng nudi
con chung. V& tai san chung, ng chung: Anh S khai khdng c6 nén khdng xem
Xét, giai quyét. Anh S phai chiu an phi ly hon so thim theo diéu 27, Nghi Quyét
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s6 326/2016 /UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cta Uy ban Thuong vu Qubc hoi vé
an phi va 1& phi Toa an va cac bén dugc quyén khang céo theo quy dinh cia
phap luat.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Sau khi nghién ctru cac tai liéu, ching ctr, cac bién ban xac minh c0 trong
ho so vu an, két qua thao luan tai phién toa hdi dong xét xir nhan dinh:

[1]. V& t6 tung: Nguyén don anh Tran Thanh S ¢6 don xin vang mat, bi
don chi H6 Thi Thanh T d& duoc téng dat hop 1¢ 1an tha 2 nhung vang mat tai
phién toa. Vi vay Hoi ddng xét xir can ctir Didu 227, 228, 238 cuia Bo luit td tung
dan su dé tién hanh xét xir theo quy dinh.

[2].Vé tham quyén giai quyét vu 4n, quan hé tranh chap va tu cach duong
su: Anh Tran Thanh S Xin ly hén vé6i chi H6 Thi Thanh T. Theo bién ban xéc
minh ngay 07/4/2022, chi T hién c6 dang ky tam tra tai 4p Bén Cam, xa Phudc
Thién, huyén N, tinh Pong Nai nén cin ctr vao khoan 1 Piéu 28, Diéu 35, Piéu
39 caa B luat td tung dan sy, Toa &n nhan dan huyén N co tham quyén giai
quyét vu an. Quan hé phap luat dugc xac dinh 1a “Tranh chdp Iy hon, nudi con
chung”. Can ct Diéu 68 B0 luat t6 tung dan su xac dinh nguyén don 1a anh Tran
Thanh S, bi don 1a chi H6 Thi Thanh T.

[3]. V& noi dung vu 4n:

- V& quan hé hon nhan: Anh Tran Thanh S chung song va dang ky két hon
v6i chi HO Thi Thanh T vao nam 2017 trén co sé tu nguyén tai UBND xa b,
huyén L, tinh Vinh Long (Gidy chtng nhan két hon s6 14 ngay 21/02/2017) nén
cin ctr diéu 9 Luat hon nhan va gia dinh Viét Nam nam 2014 hén nhan trén
dugc xem 1a hop phap. Nay Anh S xin ly hon véi chi T vi vo chong hét tinh
cam, khong con kha nang hoa giai doan tu.

Can cur vao don khai kién ngay 22/12/2021, ban ty khai ngay 14/01/2022,
cac bién ban xac minh ngay 07/4/2022 xac dinh nguyén nhan mau thuan 1a do
vo chdng Anh S, chi T bit ddng quan diém, thudng xuyén giy gb cii va, du da
cb gang han gan tinh cam nhung khong thanh. Hién nay, anh chi da ly than dugc
khoang 02 nam. Toa an da nhiéu 1an triéu tap chi T dén dé hoa giai doan tu
nhung chi khong c6 mit dé hoa giai. Do d6, Hoi dong xét xtr chap nhan yéu cau
khoi kién cia Anh S, xtr cho Anh S dugc ly hon véi chi T 1a phu hop véi quy
dinh tai Diéu 56 Luat hon nhan va gia dinh nam 2014.

[4]. V& con chung: Theo 15i khai ciia Anh S va bién ban xac minh tai dia
phuong ngay 07/4/2022 thi Anh S, chi T ¢6 01 con chung 1 Tran H5 Ha M, sinh
ngay 21/8/2017. Khi ly hdn, Anh S ¢6 nguyén vong duoc truc tiép nudi dudng
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chau M. Xét viéc giao con chua thanh nién cho ai nudi dudng khi ly hon can cin
cur vao quyén lgi vé moi mit ctia con. Hién Anh S 14 cong nhan, thu nhap binh
quan 11.000.000 ddng/thang, co6 du kha ning dé nudi dudng con chung. Hon
nita, Anh S khai anh 13 ngudi truc tiép nuéi dudng, cham séc chau M tir khi con
con nhod cho dén nay; chi T khong cham séc con. Xét thady Anh S c¢6 nguyén
vong cham sdc chau M va co du diéu kién dé nudi dudng chau. Do d6, Hoi
ddng xét xur giao con chung Tran HO Ha M cho Anh S tryc tiép nudi dudng 1a
pht hop véi quy dinh tai khoan 2, Piéu 81 Luat Hon nhan va gia dinh 2014.
Anh S khéng yéu cau chi T cdp dudng nudi con chung nén Hoi dong xét xur
khong xem xét.

Chi T ¢6 quyén duge thim nom, chim soéc con chung khong ai dugc can
tro.

[5]. Tai san chung, ng chung: Theo 161 khai cua Anh S va bién ban xac
minh thi Anh S, chi T khong c6 tai san chung, no chung nén Hoi ddng xét xir
khong xem xét giai quyét.

[6]. V& an phi: Anh S phai chiu toan bo 4n phi HNGD theo quy dinh.

Xét dé nghi ciia Pai dién Vién kiém sat 1a phu hop voi nhan dinh cia Hoi
d6ng xét xir nén chap nhan.

Vi cac lé trén,

QUYET PINH:

Can ctr vao diéu 9 Luat hon nhan gia dinh 2014; khoan 1 Diéu 51, khoan
1 Piéu 56; Piéu 81, Piéu 82, Piéu 83, Dicu 84 Luat hon nhan va gia dinh 2014;
khoan 1 Piéu 28, diém a khoan 1 Diéu 35, diém a khoan 1 Diéu 39; khoan 4
Piéu 147, biéu 227, 228, 238, 271, 273 Bo luit t6 tung dan su; Diéu 27 Nghi
Quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban Thudng vu Qudc
hoi vé an phi va 1& phi Toa an;

Chap nhan yéu cau khéi kién ctia nguyén don anh Tran Thanh S viéc
“Tranh chdp Iy hdn, nudi con chung” ddi véi bi don chi H5 Thi Thanh T.

1. Xir: Cho anh Tran Thanh S duogc ly hon véi chi HO Thi Thanh T.

2.Vé con chung: Giao chau Tran H6 Ha M, sinh ngay 21/8/2017 cho anh
Tran Thanh S nuéi dudng, tam thoi chi H6 Thi Thanh T khong phai cAp dudng
nudi con chung. Chi T c¢6 quyén tham nom, cham séc con chung khong ai dugc
ngan can. Vi lgi ich ctia con chung, khi cin thiét cac duong sy duogc quyén xin
thay d6i vi tri nudi con hoic yéu cau cap dudng nudi con.

3.Vé tai san chung: Khong c6 nén khong xem xét, giai quyét

4. Vé ng chung: Khong c6 nén khong xem xét, giai quyét.

5. V& an phi: Anh Tran Thanh S phai chiu 300.000 dong (Ba trim nghin
d6ng) an phi ly hon so thim. Chuyén sé tién 300.000 dong (Ba trim nghin dong)
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anh Tran Thanh S da ndp tai bién lai thu tién tam Gng an phi sé6 0007126 ngay
29/12/2021 ctia Chi cuc Thi hanh 4n dan sy huyén N, tinh Pong Nai sang thi
hanh an phi.

6.Vé quyén khang céo: Cac duong su duoc quyén khang cdo trong han 15
ngay ké tir ngay nhan dugc ban an hodc ké tir ngay ban an duoc niém yét hop
18./.

Noi nhn: TM. HQI PONG XET XU SO THAM
- Céc duong su: THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND cung cép;

- Toa an tinh; Thi hanh an;
- UBND xa noi BPKKH;

- Luu: VT, hd so vu an.

Tran Tién Nghia
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	Ngày 23 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 06/2022/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 01 năm 2022 về tranh chấp “Ly hôn, nuôi con chung” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 764a/2022/Q...
	* Theo đơn khởi kiện ngày 22/12/2021, Bản tự khai ngày 14/1/2022 nguyên đơn anh Trần Thanh S trình bày như sau:
	Anh S và chị T tự nguyện tìm hiểu và kết hôn với nhau năm 2017, đăng ký kết hôn tại UBND xã Đ, huyện L, tỉnh Vĩnh Long và được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Vợ chồng chung sống hạnh phúc, đến năm 2019 thì phát sinh nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫ...
	- Con chung: Anh S, chị T có 01 con chung tên là Trần Hồ Hà M, sinh ngày 21/8/2017. Anh S yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng cháu M và không yêu cầu chị T phải cấp dưỡng nuôi con chung.
	- Tài sản chung: Không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.
	- Nợ chung: Không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.
	Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã niêm yết hợp lệ giấy triệu tập và các văn bản tố tụng cho bị đơn chị Hồ Thị Thanh T nhưng chị không đến Tòa án tham gia tố tụng và cũng không cung cấp lời khai, tài liệu chứng cứ cho Tòa án.
	- Về  tố tụng: Tòa án đã tiến hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc thụ lý vụ án, lấy lời khai, thu thập chứng cứ, công khai chứng cứ, tống đạt các văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đúng quy đị...

